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Bưu Cục 

Trung Tâm  

Bưu Cục  Tỉnh - 

Thành 

Phố  

Địa 

Phương  

Vùng Phát Hàng 

Bưu Cục 
Trung Tâm 
Khu Vực I  
 
A2 CN5 – Cụm CN 
Vừa và Nhỏ P 
Phương Canh Q Nam 
Từ Liêm HN. 

- ĐT: (04) 35569696.  

- FAX: (04) 35569517.  
- Mail: sgp1@spt.vn 

Bưu Cục Trung Tâm KV I 

 
 

Hà Nội 
Q.Ba Đình  - Phát tất cả địa danh. 

Q.Đống Đa  - Phát tất cả địa danh. 

Q.Hà Đông - Phát các tuyến Đường/Phố:  

 + Nguyễn Xiển (đến 250 và 271), Ngô Quyền, Phan 

Đình Phùng, Lý Tự  Trọng, Lê Hồng phong, Hoàng Văn 

Thụ, Tô Hiến Thành.  

 + An Hòa, Phan Huy Chú, Nguyễn Thái Học, Ngô Gia Tự, Tản 

Đà, Trần Hưng  Đạo, Đinh Tiên Hoàng.  

 + Trần Phú, Trương Công Định, Trần Nhật Duật, Phan 

Đình Giót, Hoàng  Diệu, Bà Triệu, Bùi Bằng Đoàn.  

 + Ao Sen, Tây Sơn, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Trọng Tấn, 

Lương Văn Can, Lê  Lai, Cầu Đơ 1,2,3,4,5.  

 + Phùng Khoan (Đến 80 và 97), Nguyễn Thượng Hiền, 

Nguyễn Viết Xuân,  Quang Trung, Lê Lợi, Lê Quý Đôn, Phùng 

Hưng (Phát đến viện Bỏng và 103).  + Nguyễn Văn Trỗi, Cao 

Thắng, Bế Văn Đàn, Trần Đăng Ninh, Trưng Nhị,  Nguyễn 

Trãi, Đường 19-5.  

 + Chu Văn An, Phan Chu Trinh, Thành Công, Lý Thường 

Kiệt, Trưng Trắc,  Nhuệ Giang, Văn Quán.  

 + Đường 430 Vạn Phúc, Trần Văn Chuông, Ngô Thì Nhậm, 

Tô Hiệu, Hoàng  Hoa Thám, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn 

Khuyến.  

 + KĐT Văn Quán và Liền Kề.  

* Lưu ý: Không phát tổ, thôn, xóm, xã. 

 

  Q.Hai Bà 
Trưng  

 
- Phát tất cả địa danh. 

 

  Q.Hoàng 
Mai 

 

- Không phát: Phố Tây Trà, Nam Dư, Ngũ Nhạc, Thanh Đàm, 

Nguyễn  Khoái,Thúy Lĩnh, Khuyến Lương, Đại Đồng, Giáp 

Nhi, Nguyễn Chính, Thịnh  Liệt và Lĩnh Nam số lẻ trên 527, 

số chẵn trên 560.  

- Phát: Các địa danh còn lại.  

* Lưu ý: Không phát tổ, thôn, xóm, xã. 

 

  Q.Long 
Biên 

 

- Không phát: Các địa chỉ trong ngõ Phố Thạch Bàn, P.Giang 

Biên, P.Phúc  Đông, P.Thượng Thanh, Phố Ngọc Trì, Cầu Bảy, 

Thanh Am, Đặng Vũ Hỷ, Gia  Thượng và Phố Ngọc Thụy (Số 

lẻ trên 393, số chẵn trên 280). - Phát: Các địa danh còn lại, mặt 

Phố Thạch Bàn, Tổ 19 và 20 P.Phúc Lợi.  

* Lưu ý: Không phát tổ, thôn, xóm, xã. 

 

  Q.Nam Từ 
Liêm 

 
- Phát các tuyến Đường/Phố:  

 + Tố Hữu (phát đến ngã tư Lê Trọng Tấn - Tố Hữu), tòa nhà 

Nam Cường,  KĐT Trung Văn và Liền Kề, Đường K1-K2-K3-

K4 Cầu Diễn, Quốc lộ 32 KCN  Minh Khai-Từ Liêm, Lê Đức 

Thọ - Lê Quang Đạo, KĐT Mễ Trì – Từ Liêm Hà  Nội.  

 + Thị Trấn Cầu Diễn, Đỗ Đức Dục, Trần Văn Lai, Hồ 

Tùng Mậu, Mễ Trì  Thượng, Hàm Nghi, Pham Hung.  

* Lưu ý: Không phát tổ, thôn, xóm, xã. 

 

  Q.Bắc Từ 
Liêm 

 
- Phát các tuyến Đường/Phố (phải có số điện thoại):  

 + Mai Dịch, Doãn Kế Thiện, Nguyễn Khả Trạc, Phạm Văn 
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Đồng, Tăng Thiết  Giáp, Tân Xuân, Xuân Đỉnh.  

 + Xuân La, Nguyễn Hoàng Tôn, Lê Đức Thọ kéo dài, 

Nguyện Thận Duật. * Lưu ý: Không phát tổ, thôn, xóm, 

xã. 

 

  Q.Tây Hồ   

- Phát tất cả địa danh. 

 

  H. Ba Vì   

- Thị trấn Tây Đằng. 

 
 

  H.Chương 
Mỹ  

 

- Thị trấn Xuân Mai.  

- KCN Lương Sơn. 

 

  H.Đan 
Phượng  

 

- Thị trấn Phùng.  

- KCN: Cầu Gáo, Phùng. 

 

  H.Đông 
Anh  

 

- Thị trấn Đông Anh  

- KCN: Thăng Long, Nguyên Khê. 

 

   
 
 
 
 
 
Hà Nội 

H.Hoài 
Đức  

 

- Thị trấn Trôi. 
 

  H.Mê Linh   

- Chỉ phát KCN Quang Minh. 
 

  H.Phúc 
Thọ  

 

- Thị trấn Phúc Thọ, dọc tuyến đường 32. 

 

  H.Quốc 
Oai  

 

- Thị trấn Quốc Oai.  

- KCN: Quốc Oai, Cao Hòa Lạc. 

 

  H.Sóc Sơn   

- Thị trấn Sóc Sơn, sân bay Nội Bài, xã Phủ Lỗ (địa chỉ thôn, 

xóm, xã yêu cầu  có số ĐT). 

 

  H.Thạch 
Thất  

 

- Thị trấn Liên Quan chỉ phát trục đường chính.  

- KCN: Thạch Thất, Chàng Sơn, Vĩnh Lộc. 

 

  H.Thanh 
Trì 

- Phát:  

 + Thị trấn Văn Điển, Đường Phan Trọng Tuệ.   

 + Xã Tam Hiệp (Chỉ phát Công ty Phân Lân Văn Điển, 

Điện Lực Thanh trì,  Công ty Pin Văn Điển).  

 + Xã Vĩnh Quỳnh: Công ty In Sao Sáng, Công ty CK Lâm 

Nghiệp, Công ty  Formach, Viện Khoa Học Nông Nghiệp.  

 + Đường Ngọc Hồi - QL1 A: KCN Ngọc Hồi, các địa chỉ dọc 

QL1A đến km16.  - Không Phát: Các địa chỉ ngoài km16, các 

địa chỉ thôn, xóm không rõ ràng. 

 

  H.Thường 
Tín 

 

- Thị trấn Thường Tín  

- Các công ty: Nhà Máy Bia Hà Tây, Khu phố Ga, 

Trường Cao Đẳng Sư  Phạm, Cocacola, Que hàn Việt 

Đức, Viện Luyện Kim Đen. 

 

  TX.Sơn Tây   
- Phát tất cả địa danh. 

   
Bắc Giang  

 
 

 

- Phường: Trần Nguyên Hãn, Ngô Quyền, Trần Phú, Lê Lợi, 

Hoàng Văn Thụ,  Thọ Xương, M  Độ, Đa Mai, Dĩnh Kế.  
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TP.Bắc 
Giang 

 

- Xã: Dĩnh Trì, Tân Tiến, Song Mai, Tân M , Cụm: 

Chi Ly, Tiền Giang. - Cụm CN Xương Giang.  

* Lưu ý: các xã chỉ chấp nhận tên Công ty và có số điện thoại 
liên lạc. 

 

   
Bắc Kạn  

TP.Bắc Kạn   

- Phường: Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Minh 

Khai, Huyện Tụng,  Xuất Hóa. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bắc Ninh 

 
TP.Bắc 
Ninh 

 

- Phường (địa chỉ rõ ràng): Vũ Ninh ( không phát thôn, xóm, 

xã), Tiền An, Ninh  Xá, Kinh Bắc (không phát thôn, xóm), Suối 

Hoa (không phát thôn, xóm), Võ  Cường, Đáp Cầu (yêu cầu có 

số nhà và điện thoại), Thị Cầu (yêu cầu có số  nhà và điện thoại), 

Vạn An (yêu cầu có số nhà và điện thoại), Văn Dương (yêu  cầu 

có số nhà và điện thoại), Vệ An, Đại Phúc, Khắc Niệm chỉ phát 

phố Ba  Huyện, địa chỉ rõ ràng, có điện thoại, không phát Thôn 

Xóm, Xã. - KCN: Tiên Sơn, Võ Cường, Khắc Niệm, Hạp Lĩnh, 

Tân Hồng, Đại Đồng, Yên  Phong, VSIP, KCN Quế Võ, Quế Võ 

mở rộng. 

 

   
TX.Từ Sơn  

 

- Có tên đường phố cụ thể, phát dọc quốc lộ 1A cũ (không phát 

thôn/xóm). 
 

   
H.Yên 
Phong  

 

- Trung tâm Thị trấn Chờ, Vạn An chỉ phát dọc đường Thiên 
Đức, Dốc Đặng. 

 

 

   
H.Quế Võ  

 

- Trung tâm huyện Quế Võ, phố Cầu Ngà Vân Dương (không 

phát thôn, xóm),  thị trấn Phố Mới, nhà máy Gạch Cầu Ngà, Sứ 

Thủy Tinh Cách Điện. 

 

  Vùng 2  

- Khu vực xa trung tâm TP (phát với đơn giá khác)  

- Trung tâm huyện Thuận Thành.  

- KCN Thanh Khương Thuận Thành 3.  

- KCN Thuận Thành 2  

- Khu đa nghề Đông Thọ.  

- Trung tâm thị trấn Chờ.  

- Khu Lạc Vệ, KCN Tân Chi (Tiên Du) 

 

  Vùng 3   

- KCN: Hiệp Hòa 
 

   
Hà Nam  

 
TP.Phủ Lý 

 

- Phường: Hai Bà Trưng, Lương Khánh Thiện, Trần Hưng 

Đạo, Lê Hồng  Phong, Minh Khai, Quang Trung, Thanh 

Châu, Châu Sơn, Liêm Chính, Lam  Hạ.  

- KCN: Châu Sơn. 

 

   
Hà Tĩnh  

 
TP.Hà Tĩnh 

 

- Phường: Nam Hà, Bắc Hà, Tân Giang, Trần Phú, Hà 

Huy Tập, Đại Nài,  Nguyễn Du, Thạch Linh, Thạch Quý, 

Văn Yên.  

- Xã: Thạch Yên,Thạch Hưng (chỉ chấp nhận tên cty và phải có 
số điện thoại). 

 

   
 
 
 
 

 
TP.Hải 
Dương 

 

- Phường: Hải Tân, Trần Phú, Ngọc Châu, Phạm Ngũ Lão, Cẩm 

Thượng,  Quang Trung, Lê Thanh Nghị, Trần Hưng Đạo, 

Nguyễn Trãi, Bình Hàn, Thanh  Bình, Tân Bình, Nhị Châu, 

Thạch Khôi (chỉ phát tên Công ty), Tứ Minh (chỉ  phát tên Công 

ty), Việt Hòa (chỉ phát tên Công ty). 
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Hải 

Dương 

H.Cẩm 
Giàng  

 

- KCN: Tân Trường, Phúc Điền.  

* Lưu ý: Không phát trung tâm huyện và các địa danh còn lại. 

 

  H.Nam 
Sách  

 
- KCN: Nam Sách (Tên cty, địa chỉ, điện thoại rõ ràng).  

* Lưu ý: Không phát trung tâm huyện và các địa danh còn lại. 

 

   
 

Hưng Yên 

TP.Hưng 
Yên 

 

- Tất cả các phường (nếu là địa chỉ nhà riêng yêu cầu có số 

nhà, tên đường  phố, số điện thoại).  

- Xã Bảo Khê: chỉ phát địa chỉ là công ty. 

 

  H.Mỹ Hào   

- Thị trấn Bần Yên Nhân (nếu là địa chỉ nhà riêng y/c đầy đủ 

địa chỉ, số ĐT). - Xã: Dị Sử chỉ phát công ty. 

 

  H.Văn 
Giang  

 

- KCN Vĩnh Phúc. 

 

   
H.Văn Lâm 

 

- Thị trấn Như Quỳnh.  

- KCN: Như Quỳnh,Tân Quang.  

- Xã: Đình Dù, Trưng Trắc, Lạc Hồng (chỉ phát Công ty). 

 

  H.Yên Mỹ   

- Xã: Liêu Xá, Nghĩa Hiệp, Giai Phạm. Chỉ phát cty.  

- KCN: Thăng Long 2, Phố Nối A-B. 

 

   
Lạng Sơn  

 
TP.Lạng 
Sơn 

 

- Phường: Đông Kinh, Chi Lăng, Hoàng Văn Thụ, Tam 

Thanh, Vĩnh Trại. - Xã: Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng 

Lạc.  

* Lưu ý: Thôn, xóm phải có số điện thoại. 

 

 

   
 
 
 

Nam Định  

 
 
 
TP.Nam 
Định 

 

- Phường: Trần Hưng Đạo, Trường Thi, Vị Hoàng, Trần Tế 

Xương, Ngô  Quyền, Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Trần 

Đăng Ninh, Cửa Nam, Cửa Bắc,  Văn Miếu, Vị Xuyên, Hạ 

Long, Bà Triệu, Năng Tỉnh, Quang Trung, Lộc Hạ,  Lộc 

Vượng, Thống Nhất, Trần Quang Khải.  

- KCN Hòa Xá.  

- Xã: Lộc Hòa (riêng siêu thị Big C phát có phụ phí vì ở 

cuối xã), M  Xá chỉ  phát cụm CN An Xá, KĐT Hòa  

Vượng. 

 

   
Ninh Bình  

TP.Ninh 
Bình 

 

- Phường: Đông Thành, Nam Thành, Vân Giang, Bích Đào, 

Nam Bình, Phúc  Thành, Thanh Bình, Tân Thành, Ninh 

Khánh, Ninh Phong, Ninh Sơn, Ninh  Nhất, Ninh Phúc, Ninh 

Tiến.  

- KCN Khánh Phú. 

 

  Phú Thọ TP.Việt Trì  

- Phường: Thanh Miếu, Tiên Cát, Tân Dân, Nông Trang, Bến 

Gót, Thọ Sơn,  Gia Cẩm, Dữu Lâu, Vân Cơ, Minh Nông, 

Minh Phương, Vân Phú.  - Xã: Trưng Vương chỉ phát các 

công ty trục đường Nguyễn Tất Thành ( nếu  nhà riêng yêu 

cầu số điện thoại).  

- KCN: Thụy Vân. 

 

  TX.Phú 
Thọ 

- Phường: Âu Cơ, Hùng Vương, Phong Châu, Thanh Vinh, 

Trường Thịnh. - Xã: Hà Lộc, Hà Thạch, Phú Hộ, Thanh 

Minh, Văn Lung.  

- Thị trấn Đoan Hùng và Thanh Ba (có cộng thêm phụ phí vùng 
xa). 
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Quảng 
Ninh 

TP.Cẩm 
Phả  

 

- Phường: Cẩm Bình, Cẩm Đông, Cẩm Phú, Cẩm Sơn, Cẩm 

Tây, Cẩm Thạch,  Cẩm Thành, Cẩm Thịnh, Cẩm Thủy, Cẩm 

Trung. 

 

  TP.Hạ Long  

- Phường: Bạch Đằng, Cao Thắng, Hòn Gai, Hà Tu, Trần 

Hưng Đạo, Bãi  Cháy, Giếng Đáy, Hồng Hà, Cao Xanh, Yết 

Kiêu, Hồng Hải, Hùng Thắng, Hà  Trung (nhà riêng phải có số 

điện thoại), Hà Lầm, Hà Phong. 

 

  TP.Uông Bí  

- Phường: Phương Đông, Yên Thanh, Nam Khê, Quang Trung, 

Trưng Vương  và Thanh Sơn.  

- Phường: Phương Nam, Bắc Sơn và Vàng Danh (Vùng xa 

nên phải cộng  thêm phụ phí và các địa chỉ rõ ràng, có số 

điện thoại,…) 

 

   
 

Thái Bình  

 
 
TP.Thái 
Bình 

 

- Phường: Kỳ Bá, Phú Khánh, Lê Hồng Phong, Đề Thám, 

Tiên Phong, Trần  Lãm, Quang Trung, Bồ Xuyên, Hoàng 

Diệu, Tiền Phong, Trần Hưng Đạo. - KĐT: Trần Hưng Đạo.  

- KCN: Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Khánh, Trần Hưng Đạo, 

Tiền Phong, Phú  Xuân.  

- Thị trấn: Vũ Thư (địa chỉ đầy đủ, số ĐT). 

 

   
Thái 

Nguyên  

 
TP.Thái 
Nguyên 

 

- Phường: Tân Long, Quan Triều, Quang Vinh, Đồng Quang, 

Quang Trung,  Thịnh Đán, Phú Xá, Trung Thành, Cam Giá, 

Hương Sơn, Phan Đình Phùng,  Tân Thịnh, Hoàng Văn Thụ, 

Trưng Vương, Túc Duyên, Gia Sàng, Tân Lập,  Tân Thành, 

Tích Lương.  

- Xã: Quyết Thắng.  

* Lưu ý: Nếu địa chỉ là tổ phải có địa chỉ rõ ràng và có điện thoại 

liên hệ. 

 

   
 
 
 
Vĩnh Phúc 

TP.Vĩnh 
Yên 

 

- Phường: Đống Đa, Ngô Quyền, Liên Bảo, Tích Sơn, Đồng 

Tâm, Hội Hợp. - KCN Khai Quang.  

* Lưu ý: Không phát thôn, xóm, xã, làng trong thành phố Vĩnh 

Yên, các địa chỉ  ghi tên đường phố, số nhà rõ ràng) 

 

  TX.Phúc 
Yên  

 

- Phường: Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng 

Nhị, Phúc Thắng. - H.Bình Xuyên chỉ phát 

KCN Bình Xuyên. 

 

   
Cao Bằng 

TP.Cao 
Bằng  

 

- Phường: Sông Hiến, Sông Bằng, Tân Giang, Hợp Giang, 

Đề Thám, Ngọc  Xuân, Hòa Chung, Duyệt Chung. 

 

   
 
Điện Biên 

TP.Điện 
Biên Phủ 

 

- Phường: Mường Thanh, Tân Thanh, Him Lam, Thanh 

Trường, Nam Thanh,  Thanh Bình, Noong Bua.  

*Lưu ý: Không phát xã. 

 

   
Hà Giang 

TP.Hà 
Giang  

 

- Phường: Nguyễn Trãi, Trần Phú, Minh Khai, Ngọc 

Hà, Quang Trung. - Xã: Phương Thiện, Ngọc Đường, 

Phương Độ. 

 

   
Hòa Bình 

 
TP.Hòa 
Bình  

 

- Tất cả các phường.  

- Xã: Dân chủ, Thống Nhất, Sử Ngòi. 
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Lào Cai 

 
TP.Lào Cai 

 

- Phường: Lào Cai, Phố Mới, Cốc Lếu, Duyên Hải, Kim Tân, 

Nam Cường, Bắc  Cường, Pom Hán, Bắc Lệnh, Bình Minh.  

- KCN: Đồng Phố Mới, Kim Thảnh. 

 

   
Lai Châu 

TP.Lai 
Châu  

 

- Phường: Tân Phong, Đoàn Kết, Quyết Thắng, Đông 

Phong, Quyết Tiến. - Xã: Nậm Loỏng, San Thàng. 

 

   
Tuyên 
Quang 

 
TP.Tuyên 
Quang 

 

- Phường Hưng Thành, Tân Quang, Phan Thiết, Minh Xuân, 

Ỷ La, Tân Hà,  Nông Tiến.  

- KCN: Cảng An Hòa.  

- Xã (yêu cầu có số điện thoại): Lưỡng Vượng, An Tường. 

 

   
Sơn La 

 
TP.Sơn La  

 

- Phường: Chiềng Sinh, Quyết Tâm, Quyết Thắng, Tô 

Hiệu, Chiềng Lề,  Chiềng An, Chiềng Cơi. 

 

   
Yên Bái 

 
TP.Yên Bái 

 

- Phường: Tất cả các phường thuộc thành phố Yên Bái (yêu 

cầu có số điện  thoại, không phát xã). Toàn bộ KCN Phía 

Nam thuộc xã Văn Tiến và xã Văn  Phú. 

 

Bưu Cục Trung Tâm KV I   

Bưu Cục Trung 
Tâm KV I 

1. Bưu Cục Cầu Giấy  
- ĐC: Số 09, Nghách/51 

Nguyễn  Khánh Toàn, Q.Cầu 

Giấy, Hà Nội. - Phụ trách: 

Đặng Thanh Tùng. - ĐT: (04) 

37665735 - 0913050567 - 

Mail: tungdt@spt.vn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hà Nội 
 

Q.Cầu Giấy  - Phát tất cả địa danh. 

 2. Bưu Cục Thanh Xuân  
- ĐC: 16, lô 4A, Trung Yên 6, 

P.Yên  Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.  

- Phụ trách: Bùi Minh Hồng  

- ĐT: (04) 35569461 - 

0916313953 - Mail: 

hongbm@spt.vn  

 

Q.Thanh 
Xuân 

- Phát tất cả địa danh. 

 3. Bưu Cục Hoàn Kiếm  
- ĐC: P.102 Nhà A1, Tập Thể 

51  Cẩm Hội, Phố Lò Đúc, Hà 

Nội. - Phụ trách: Đoàn Tuấn 

Nghĩa - ĐT: (04) 39445419 - 

0936605588 - Mail: 

nghiadang2310@gmail.com 

Q.Hoàn 
Kiếm  

- Phát tất cả địa danh. 

 4. Bưu Cục Hải Phòng  
- ĐC: Số 26 Nguyễn Trãi, Q.Ngô  

Quyền, TP.Hải Phòng.  

- Phụ trách: Nguyễn Mạnh Hiệp - 

ĐT: (031) 3652196 - 0912295787 

- Mail: hiepnm@spt.vn 

 
 
 
 

Hải Phòng 

Q.Hải An  

- Đường: Văn Cao, Cát Bi, Ngô Gia Tự, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Lê Hồng Phong,  Trần Hưng Đạo, Khu Phương Lưu, Thiên Lôi, 

Nguyễn Văn Linh - Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm. 

 

 Q.Hồng 
Bàng 

 

- Phường: Quán Toan, Hùng Vương, Sở Dầu, Thượng Lý , Hạ 

Lý, Minh Khai,  Trại Chuối, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, 

Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái * Lưu ý phường Quán Toan 

chỉ chấp nhận tên công ty, Khu công nghiệp  NOMURA. 
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Q.Lê Chân - Phường: An Dương, An Biên, Cát Dài, Đông Hải, Dư Hàng 

Kênh, Hồ Nam,  Kênh Dương, Lam Sơn, Niệm Nghĩa, Nghĩa 

Xá, Trại Cau, Trần Nguyên Hãn,  Vĩnh Niệm 

 

 Q.Ngô 
Quyền 

 

- Phường: Đông Khê, Máy Tơ, Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, 

Lạch Tray, Đằng  Giang, Lê Lợi , Gia Viên, Cầu Tre, Vạn M , 

Lạc Viên , Đồng Quốc Bình, Máy  Cha 

 

Bưu Cục 
Trung Tâm KV 
I 

5. Bưu Cục Nghệ An  
- ĐC: Số 70, Đốc Thiết, TP.Vinh,  Nghệ 

An.  

- Phụ trách: Trần Mai Lâm  

- ĐT: (038) 3594286 - 0963011738 - 

Mail: mailamsgp@gmail.com 

Nghệ An TP.Vinh  

- Phường: Trung Đô, Hưng Dũng, Hà Huy Tập, Lê Mao, Hưng 

Bình, Bến  Thủy, Trường Thi, Đông Vĩnh, Hồng Sơn, Quang 

Trung, Cửa Nam, Đội Cung,  Lê Lợi, Hưng Phúc, Phường Vinh 

Tân (có số nhà, tên đường rõ ràng). - Khu công nghiệp Bắc 

Vinh. 

 

 
H.Nghi Lộc  

 

- KCN Nghi Phú, xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc (có số nhà, tên 

đường rõ ràng),  xã Hưng Đông: chỉ phát KCN Bắc Vinh. 

 

 
TX.Thái 
Hòa 

 

- Phường: Quang Phong, Hoà Hiếu, Quang Tiến, Long Sơn  

- Xã : Nghĩa Hoà, Tây Hiếu, Nghĩa M , Nghĩa Thuận, Đông 

Hiếu, Nghĩa Tiến (lưu ý: Các bưu phẩm đến địa danh là xã 

phải có số điện thoại và địa chỉ rõ  ràng) 

 

6. Bưu Cục Thanh Hóa  
- ĐC: Số 22A, Phố Tiền Phương,  

P.Trường Thi, Thanh Hóa.  

- Phụ trách: Nguyễn Phúc Hân - ĐT: 
(037) 3858003 - 0983785889 - Mail: 

hansgptha@gmail.com 

 
Thanh 

Hóa  

 
TP.Thanh 
Hóa 

 

- Phường: Ba Đình, Đông Thọ, Nam Ngạn, Ngọc Trạo, Trường 

Thi, Đông Sơn,  Đông Vệ, Lam Sơn, Điện Biên, Phú Sơn, Tân 

Sơn, Hàm Rồng (yêu cầu địa  chỉ rõ ràng có số nhà, tên đường 

phố và số điện thoại), phường An Hoạch (thị  trấn Nhồi cũ): chỉ 

phát đường Cao Sơn, phường (xã) Đông Cương: chỉ phát  đường 

Đình Hương.  

* Lưu ý: Các phường/xã Đông Hải, Quảng Thắng (yêu cầu địa 

chỉ rõ ràng và  có số điện thoại).  

- KCN: Lễ Môn, Hàm Rồng, Đông Bắc Ga, Tây Ga. 

 

Bưu Cục Trung Tâm Khu Vực II   

  11. Bưu Cục Cô Giang 
- ĐC: 10 Cô Giang, P.Cầu Ông  
Lãnh, Q.1, Hồ Chí Minh  

- Phụ trách: Lai Trần Tường Giao 

- ĐT: (08) 54047979-  0936071288 
- Mail: giaoltt@spt.vn 

 

 

HỒ CHÍ 

MINH 

Q.1   

- Phường: Bến Nghé, Bến Thành, Cô Giang, Cầu Kho, Cầu 

Ông Lãnh, Đa  Kao, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Cư Trinh, 

Phạm Ngũ Lão, Tân Định. 

Q.3   

- Phường: Từ phường 1 đến 14. 

Q.4  
- Phường:  

 + Từ phường 1 đến 6.  

 + Từ phường 8 đến10.  

 + Từ phường 12 đến16.  

 + Phường 18 

 12. Bưu Cục Bình Lợi  
- ĐC: 56D Hoa Cau, P.7, Q.Phú  Nhuận, 
Hồ Chí Minh  

 - ĐT: (08) 54040999.  

- Phụ trách: Nguyễn Thành Long  

- ĐT: (08) 54456194 - 0903.025.811  
- Mail: longnt@spt.vn 

 

  
Q.Bình 
Thạnh  

 

 

 
- Phường: Từ phường 1 đến 28. 
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Q.Phú 
Nhuận 

- Phường:  

 + Từ 1 đến 5  

 + Từ 7 đến 15  

 + Phường 17 

 

 13. Bưu Cục Gò Vấp 
- ĐC: 131 Dương Quảng Hàm p7, Q Gò 
Vấp, Hồ Chí Minh  

- ĐT: (08) 54467979.  
- Phụ trách: Nguyễn Ngọc Lâm - 
0913.635.753   
- Mail: lamnn@spt.vn 

 

 Q.Gò Vấp    - Tất cả các địa danh     

 

 

 

                                    

 Q.12  Phường: Thạnh Xuân, Hiệp Thành, Thới An, Thạnh Lộc,  Tân 

Thới Hiệp, An Phú Đông. 

 14. Bưu Cục Chợ Lớn 
-Chung Cư Ngô Quyền Q10 

- Phụ trách: Hứa Bảo Quang 
- ĐT: (08) 54050038 - '0908042360 
 - Mail: huabaoquang1990@gmail.com 

 Q.5   

- Phường: Từ phường 1 đến 15. 

 
 

 Q.6   

- Phường: Từ phường 1 đến 14. 

 

 

 Q.8   

- Phường: từ phường 1 đến 22.  

* Không phát phường 7. 

 

 

 Q.10   

- Phường: Từ phường 1 đến 15. 
 

 

 Q.11   

 
 

 H.Bình 
Chánh 

 

- KDC Trung Sơn. Xã Bình Hưng 

 

 

 15. Bưu Cục Q7 
 - ĐC: 87 Đường số 49, P Tân Quy, 
Q7, Hồ Chí Minh 

 - Phụ trách:  Hoàng Hoàng Long 
- ĐT : 0934215737   
-Mail:hoanglongsgp@gmail.com 
 

  
Q.7  

 

- Phường: Tân Kiểng, Tân Quy, Tân Phú, Tân Phong, Tân 

Thuận Đông, Tân  Thuận Tây, Bình Thuận, Phú Thuận, Phú 

M , Tân Hưng. 

 

 

  
 H.Nhà Bè 

 
 

 

 

  
H.Cần Giờ 

 

 

 
 

 16. Bưu Cục Tân Bình  
- ĐC: 170 Phạm Phú Thứ, P.11, 
Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh 

- Phụ trách: Trịnh Hoàng Thành 

- ĐT: (08) 54047979-  091.413.3161 
- Mail: hoangthanhspt@gmail.com 

 

  
Q.Tân Bình                                        

 

Tất cả các địa danh 
 

 

 

  
Q.12 

 

- Phường: Tân Chánh Hiệp, Trung M  Tây, Tân Thới Nhất, 

Đông Hưng  Thuận, Tân Hưng Thuận. 

 

 

 

 17. Bưu Cục Tân Phú  
- ĐC: 170 Phạm Phú Thứ, P.11, 
Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh 

- Phụ trách: Phùng Kiên Trung  

  
Q.Tân Phú  

 

- Phường: Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân 

Thành, Phú Thọ  Hòa, Phú Thạnh, Phú Trung, Hòa Thạnh, 

Hiệp Tân, Tân Thới Hòa. 
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- Đt: 54080234 - 0903.042.363 

- mail: phungkientrung2016@gmail.com 

 

H.Hóc 
Môn 

- Phát hầu hết các địa danh  

* Lưu ý Các địa danh sau cần liên hệ đơn vị phát trước khi gửi: 

Khu Nhị Bình,  Ấp 5 xã Xuân Thới Sơn, Đường Đông Thạnh 

 

 H.Củ Chi - Thị trấn Củ Chi, từ khu phố 1 đến khu vực 8. 
- Khu vực Công Nghiệp Tây Bắc 

- Xã Tân thông hội ( ấp Tân lập, ấp Thượng -> chỉ chấp nhận địa 

chỉ đến là công ty) 
 

 

 
 

 H.Bình 
Chánh 

 

- Xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (chỉ chấp nhận địa chỉ đến là 

Công ty và cần có  số ĐT liên lạc). 

 

 

Bưu Cục 
Trung Tâm 
Khu Vực II 

18. Bưu Cục Thủ Đức  
  - ĐC:126/36 Lê Văn Việt, P.Tăng 
Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, Hồ Chí 
Minh 

   - Phụ trách: Phan Minh Khánh  

  - ĐT: (028) 54096666 – 0908352172  
- Mail: khanhpm@spt.vn 

TP Thủ 

Đức  

 
Q.2 ( Cũ ) 

 

- Phường: An Lợi Đông, An Khánh, An Phú, Bình An, Bình 

Khánh, Bình Trưng  Đông, Bình Trưng Tây, Thảo Điền, Thủ 

Thiêm, Cát Lái, Thạnh M  Lợi. *Lưu ý: Ấp Bình Lợi thư CPN 

không phát. 

 
Q.Thủ 
Đức( Cũ ) 

 

- Phường: Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Tam Phú, 

Tam Bình, Linh  Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Xuân, 

Linh Trung, Bình Thọ, Bình Chiểu,  Trường Thọ. 

 

 
Q.9 ( Cũ ) 

 

- Phường: Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, 

Tăng Nhơn Phú  B, Phước Bình, Tân Phú, Hiệp Phú, Phú Hữu. 

 

 19. Bưu Cục Đồng Nai  
- ĐC: 49 Phan Trung, P.Tân 

Mai,  Biên Hòa, Đồng Nai  
- Phụ trách: Lê Xuân Trường  

- ĐT: (061) 3947914 - 0943031177  

- Mail: truonglxspt@gmail.com 

 

Đồng Nai 

 
TP.Biên 
Hòa 

 

- Phường: Tam Hiệp, Tân Mai, Trung Dũng, Thống Nhất, Tân 

Hiệp, Tam Hòa,  Thanh Bình, Hòa Bình, Quang Vinh, Quyết 

Thắng, Tân Tiến, Long Bình, Long  Bình Tân, Bửu Long, Tân 

Biên, Tân Phong, Bình Đa, An Bình, Trảng Dài (kp4  và kp5 > 

250gr).  

- KCN: Long Bình, AMATA, Biên Hòa 1, Biên Hòa 2. 

 

 
TX.Long 
Khánh 

 

- Phường: Xuân Bình, Xuân An, Xuân Hòa, Xuân Trung, 

Xuân Thanh, Phú  Bình.  

- Xã: Bầu Trăm, Bảo Vinh, Bảo Quang, Suối Tre, Xuân Tân.  

* Lưu ý: Địa chỉ nhà riêng cần có số điện thoại rõ ràng. 

 

20. Bưu Cục Dak Lak  
- ĐC: 129 Trần Phú, TP BMT, 

Tỉnh Đaklak 

 - Phụ trách: Đậu Tiến Hùng  

- ĐT: (0500) 3842604 - 0914167974  

- Mail: hungdt@spt.vn 

 

Dak Lak 

 
TP.Buôn 
Ma Thuộc 

 

- Phường: Thắng Lợi, Thống Nhất, Tân Tiến, Tân Lợi, Tân 

An, Tân Thành,  Tân Lập, Tự An, Khánh Xuân, Eatam, Tân 

Hòa, Thành Nhất. - KCN Tân An.  

- Xã Hòa Thắng.  

- Ủy Ban Xã: Eaktur, Eatiêu.  

- Cty Cafe Việt Đức, Vina Cafe, Cafe Nam Nguyệt, Đức 

Nguyên Cofexim. - Bệnh Viện Việt Đức, Trường cấp 2-3 

Việt Đức.  

* Lưu ý: Địa chỉ tổ, khối phải có số điện thoại liên lạc. 

 

  21. Bưu Cục Khánh Hòa  
- ĐC: 44 A Hắc Giang, P.Phước  

Hòa, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa  

- Phụ trách: Nguyễn Việt Cường  

- ĐT: (058) 3512200 - 0968866565  

- Mail:vietcuongpartner@gmail.com 

 

 

 

 

 

Khánh 

Hòa 

TP.Nha 
Trang 

 

- Phường: Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Phương Sơn, Phương Sài, 

Phước Hải,  Phước Hòa, Phước Long, Phước Tân, Phước Tiến, 

Tân Lập, Vạn Thạnh, Vạn  Thắng, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh 

Nguyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh  Trường, Xương Huân.  

- Thị trấn Diên Khánh (chỉ phát địa chỉ cty).  

- KCN: Đắc Lộc.  

- Đường 23/10 (từ TP.Nha Trang đến TT.Diên Khánh), Các 

doanh nghiệp: Bia  San Miguel, Cty đường Khánh Hòa, Nước 

Giải Khát Sanest, nhà máy bánh  kẹo Sanest, Nhà máy chế biến 

hạt điều Sanest và các doanh nghiệp khác  thuộc địa bàn xã Suối 
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Hiệp. 

 

  
TP.Cam 
Ranh 

 

 

- Phường: Cam Lộc, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Ba 

Ngòi, Cam Phúc  Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, Cam 

Phú.  

- Xã: Cam Thịnh Đông. 

 

Bưu Cục 
Trung Tâm 
Khu Vực II 

  22. Bưu Cục Vũng Tàu  
- ĐC: 159 Phạm Hồng Thái, 

P7,  Vũng Tàu  

- Phụ trách: Phan Thị Mai Diễm  

- ĐT: (064) 3811181 - 0949131144  

- Mail: diemptm@spt.vn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 
TP. Vũng 
Tàu 

 

- Phường: Từ phường 1 Đến 12, Thắng Nhất, Thắng Nhì, 

Thắng Tam, Rạch  Dừa, Nguyễn An Ninh.  

* Lưu ý: Phường 11, 12 không phát đường Quốc lộ 51B, 51C 

(3/2), Chi Lăng,  Phước Thắng 

 

 
TP.Bà Rịa 

 

- Phường: Long Toàn, Phước Hiệp, Phước Hưng, Phước 

Nguyên, Phước  Trung, Long Hương, Kim Dinh.  

- Xã: Hòa Long, Long Hương, Long Phước. 

 

 
H.Long 
Điền  

 
* Luu y: Chỉ phát tại Cty BP và UBND huyện. 

 
H.Long 
Thành 

 

- Thị trấn Long Thành.  

- Xã Long An, Phước Thái, Long Phước, An Phước.  

- KCN Long Thành, KCN Gò Dầu, KCN Nhơn trạch 1-2-3-4-5. 

 

 
H.Tân 
Thành 

 

- Thị trấn Phú M .  

- KCN: Cái Mép, Phú M , M  Xuân A1 – A2 – B1.  

- Xã M  Xuân, Phước Hòa (chỉ chấp nhận các BP-BK có nơi 

đến dọc QL51 có  số điên thoại liên lạc).  

- Cảng: Thị Vải, Cái Mép. 

 

23. Bưu Cục Bình Dương 
- ĐC: 7/1 Q.Lộ 13, Ấp Bình Đức, 
Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương  

- ĐT: (0650) 3767528 
 - Phụ trách: Lê Tuấn Kiệt - 
0945.768.331 
 - Mail: letuankiet.sgp@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Bình 

Dương 

 
TP.Thủ 
Dầu Một  

 

- Phường: Chánh Nghĩa, Hiệp Thành, Phú Cường, Phú Hòa, 

Phú Lợi, Phú  Thọ. 

 

 
TX.Dĩ An 

 
- Phường: Đông Hòa, khu phố Tây A, khu phố Tây B.  

- KCN: Tân Đông Hiệp A & B.  

* Lưu ý: Thị xã Dĩ An không phát các xã Bình An, An Bình, 

Bình Đường. 

 

 
TX.Thuận 
An 

 

-Phường: Lái Thiêu, An Thạnh (Chỉ phát BP trên 0.5 kg và 

không phát địa chỉ  nhà riêng).  

- KCN: Viêt Nam – Singapore (không phát các KCN Việt 

Nam – Singgapo  2,3,4), Việt Hương, Cụm sản xuất An 

Thạnh.  

- Xã : Bình Hòa, Thuận Giao, Vĩnh Phú (không phát ấp Phú 

Hội), Bình Chuẩn  (chỉ phát BP trên 0.5 kg và không phát địa 

chỉ nhà riêng), Hưng Định (không  phát địa chỉ nhà riêng), An 

Phú. 

 

   

Bình 

Định 

 
TP.Qui 
Nhơn 

 

- Phường: Đống Đa, Thị Nại, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Hải 

Cảng, Ngô Mây,  Trần Quang Diệu, Lê Hồng Phong, Lý 

Thường Kiệt, Quang Trung, Nguyễn  Văn Cừ.  

- KCN: Phú Tài, Cụm CN Nhơn Bình, Cụm CN Xóm Tiêu. 

 

   

Bình 

Phước 

TX.Đồng 
Xoài  

 

- Phường: Tân Xuân, Tân Thiên, Tân Bình, Tân 

Đồng, Tân Phú. - Xã: Tiến Thành, Tiến Hưng, 

Tân Thành. 
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Bình 

Thuận 

TP.Phan 
Thiết 

 

- Phường: Đức Long, Lạc Đạo, Đức Thắng, Đức Nghĩa, 

Phú Trinh, Bình  Hưng, Hưng Long, Thanh Hải, Xuân 

An, Phú Tài, Phú Hài, Phú Thủy. - Xã: Phong Nẫm, Tiến 

Lợi. 

 

  TX.Lagi   

- Phường: Tân An, Tân Thiện, Phước Hội, Phước Lộc.  

- Xã: Tân Phước, Tân Bình. 

 

  H.Hàm Tân   

- Xã Tân Xuân. 
 

   

Dak Nông 

TX.Gia 
Nghĩa  

 

- Phường: Nghĩa Phú, Nghĩa Trung, Nghĩa Thành, Nghĩa 

Tân, Nghĩa Đức. - Xã: Quảng Thành, Dak Nin, Dak 

R'moan 

 

    

Gia Lai 

TP.Pleiku   

- Phường: Phù Đổng, Diên Hồng, Hội Thương, Trà Bá, 

IAKRING, Yên Đỗ, Yên  Thế, Tây Sơn, Thống Nhất, Hoa Lư, 

Hội Phú, Thắng Lợi, Chi Lăng, Đống Đa. 

 

 

  TX. An Khê  

 

 

 

   

Kon Tum 

TP.Kontum  

- Phường: Duy Tân, Quang Trung, Quyết Thắng, Thắng Lợi, 

Lê Lợi, Nguyễn  Trãi, Trần Hưng Đạo, Ngô Mây, Trường 

Chinh, Thống Nhất.  

* Lưu ý: Chấp nhận địa chỉ phải có số điện thoại liên lạc, địa 

chỉ cũ và mới rõ  ràng. 

 

   

Lâm 

Đồng 

TP.Bảo Lộc   

 

- Phường: Phường 1, 2, Lộc Sơn, B'Lao. 
 

  TP.Đà Lạt   

- Phường: Từ phường 1 đến 10. 

 

  H.Đức 
Trọng  

 

- Thị trấn Liên Nghĩa. 

 

   

Ninh 

Thuận 

TP.Phan 
Rang - 
Tháp Chàm  

 

- Phường: Thanh Sơn, Kinh Dinh, Phủ Hà, Đạo Long, Đài 

Sơn, Phước M ,  Tấn Tài, Bảo An, Đô Vinh, M  Hương, 

M  Đông. 

 

   

 

 

 

Phú Yên 

TP.Tuy 
Hòa 

 

- Phường: Từ phường 1 đến phường 9, Phú Lâm, An Phú (KCN 

An Phú). - Xã: Bình Kiến, Bình Ngọc (chấp nhận địa chỉ phải 

có số điện thoại liên lạc rõ  ràng).  

- Khu du lịch Sinh thái Thuận Thảo, Cty cấp thoát nước (Đường 

Hải Dương). 

  H.Đông 
Hòa  

 
- Thị Trấn Hòa Vinh.  

- Xã: Hoà Xuân, Hòa Hiệp (KCN Hòa Hiệp), Hòa Thành (có số 
ĐT liên lạc). 

 

  H.Phú Hòa   

- Xã:Hòa An, Hóa Trị.  

* Lưu ý: Chỉ chấp nhận địa chỉ là Cty, nhà dân phải có số điện 
thoại rõ ràng. 
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Tây Ninh 

 
TP.Tây 
Ninh  

 

 
 

* Phường: Từ phường 1 đến 4, Hiệp Ninh.  

* Xã: Ninh Thạnh, Ninh Sơn, Thạnh Tân, Bình Minh, Tân Bình 

 

  H.Gò Dầu   

- Thị trấn Gò Dầu.  

- KCN: Phước Đông. 

 

  H.Hòa 
Thành  

 

- Từ khu phố 1 đến khu phố 4.  

- Xã: Hiệp Tân, xã Long Thành Trung. 

 

  H.Trảng 
Bàng  

 

- Thị trấn Trảng Bàng.  

- KCN: Trảng Bàng, Linh Trung 3. 

 

Bưu Cục Trung Tâm Khu Vực III   

 31 . Bưu Cục Đà Nẵng 
- ĐC: Số 475 đường Hải Phòng, 
P. Chính  Gián, Q.Thanh Khê, 
TP.Đà Nẵng.  

- ĐT: (0236) 3865097.  

- FAX: (0236) 3865067.  

- Mail: sgp.danang@spt.vn 

- Phụ trách: Lê Ngọc Dũng  

- ĐT: (0511) 3865097 – 0913453382 
- Mail: dungln@spt.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đà Nẵng 

 
Q.Cẩm Lê 

 

- Phường: Khuê Trung, Hòa An, Hòa Phát.  

- KCN Hòa Cầm.  

- Đường Cách Mạng Tháng Tám chỉ phát: số lẽ đến số 117, số 

chẵng đến số  158.  

* Lưu ý: đối với khu dân cư thì phải có số ĐTLiên lạc.  

- Ngoài tuyến phát: Đối với các Phường Hòa Thọ Đông, Hòa 

Thọ Tây, Hòa  Xuân, đường Ông Ích Khiêm. (Nếu có hàng 

hóa lớn thì liên hệ trước khi gửi). 

 

  
Q.Hải Châu 

 

- Phường: Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang, Thanh Bình, 

Thuận Phước,  Nam Dương, Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây, 

Phước Ninh, Bình Thuận,  Bình Hiên, Hòa Cường Nam, Hòa 

Cường Bắc. 

 

  
Q.Liên 
Chiểu 

 

- Phát hầu hết các địa danh.  

- KCN: Hòa Khánh, Cụm công nghiệp Thanh Vinh.  

* Lưu ý: Phường Hòa Khánh Bắc: địa chỉ phải rõ ràng, có số 

điện thoại liên hệ. - Ngoài tuyến phát:  

 + Phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam.  

 + KCN: Liên Chiểu, Hòa Khánh mở rộng, Đường 

Nguyễn Văn Cừ. (nếu có hàng hóa lớn thì phải liên 

hệ trước khi gửi). 

 

  
Q.Ngũ 
Hành Sơn 

 

- Phát hầu hết các địa danh.  

* Lưu ý: Phường Khuê M  chỉ phát đường Lê Văn Hiến: số 

lẽ đến số 01, số  chẵn đến số 100.  

- Các resot thuộc đường Trường Sa (Đến lô số 10).  

- Ngoài tuyến phát: Phường Hòa Quý, Phường Hòa Hải, đường 

Huyền Trân  Công Chúa, đường Trường Sa. (nếu có hàng hóa 

lớn thì phải liên hệ trước khi  gửi). 

 

  
Q.Sơn Trà 

 

- Phát hầu hết các địa danh.  

- Cảng Tiên Sa.  

- Các resort thuộc đường Trường Sa. 

 

  
Q.Thanh 
Khê 

 

- Phường: Chính Gián, Tam Thuận, Tân Chính,Thac Gián 

Xuân Hà, Vĩnh  Trung, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây.  

- Phường: Hòa Khê, An Khê (phải có số ĐT, địa chỉ rõ 

ràng). - Đường Trường Chinh: số lẽ phát đến 349, số chẵn 

đến 700. - Đường Nguyễn Lương Bằng: Số lẽ phát đến 

399, số chẵn phát đến 370. 

mailto:sgp.danang@spt.vn
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Quảng 

Bình 

 
TP.Đồng 
Hới 

 

- Phường: Bắc Lý, Bắc Nghĩa, Đồng M , Đồng Phú, Đồng 

Sơn, Đức Ninh  Đông, Hải Đình, Hải Thành,Nam Lý, Phú 

Hải.  

- Xã: Bảo Ninh, Đức Ninh, Lộc Ninh, Nghĩa Ninh.  

* Lưu ý: các địa chỉ phát tại xã chỉ chấp nhận là cty và cần có số 

điện thoại liên  hệ). 

 

 
 
Bưu Cục 
Trung Tâm 
Khu Vực 
III 

   

Quảng 

Nam 

TP.Hội An  

- Phường: Minh An, Tân An, Cẩm Châu, Cẩm Nam, Cẩm Hà, 

Cẩm An, Cẩm  Phô.  

* Lưu ý: không chấp nhận Thôn, Xóm. 

 

 TP.Tam Kỳ  

- Phường: An Xuân, An M , Phước Hòa, An Sơn, Tân Thạnh, 

Trường Xuân,  An Phú.  

- KCN: Trường Xuân, Phú Thuận.  

- Xã: Kỳ Lý. 

 

 H.Núi 
Thành 

 
- Thị trấn Núi Thành.  

- Xã: Tam Nghĩa, Tam Hiệp, Tam Quang, Tam M .  

- Khu kinh tế mở Chu Lai, Cty ô tô Trường Hải. 

 

  

Quãng 

Ngãi 

TP.Quãng 
Ngãi 

 

- Phường: Lê Hồng Phong, Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, 

Nghĩa Chánh,  Chánh Lộ, Nghĩa Lộ,Trần Phú, Quảng Phú  

- Xã: Nghĩa Dũng: địa chỉ rõ ràng + số điện thoại liên hệ.  

Đối với các huyện: Chỉ chấp nhận đến Trung tâm Huyện và 

phải có số điện  thoại liên hệ 

 

 H.Nghĩa 
Hành  

 
- Phát ngoại tuyến, có phụ phí. 

 

 H.Sơn Tịnh   
- Phát ngoại tuyến, có phụ phí. 

 

 H.Tư 
Nghĩa  

 
- Phát ngoại tuyến, có phụ phí. 

 

  

Quảng 

Trị 

TP.Đông 
Hà  

 

- Phường: Từ phường 1 đến 5, Đông Lễ, Đông Lương, 

Đông Giang, Đông  Thanh. 

 

 TX.Quảng 
Trị  

 

- Phường 1 và 2 
 

 H.Cam Lộ   

- Bưu phẩm lớn + liên hệ đơn vị phát trước khi gửi. 
 

 H.Gio Linh   

- Bưu phẩm lớn + liên hệ đơn vị phát trước khi gửi. 

 

 H.Hải Lăng   

 Bưu phẩm lớn + liên hệ đơn vị phát trước khi gửi. 

 

 H.Triệu 
Phong  

 
- Thị trấn Ái Tử phải có số điện thoại liên hệ 

 

 Thừa 

Thiên 

Huế 

 
TP.Huế 

 

- Phường: Kim Long, Phú Thuận, Phú Bình, Thuận Hòa, Thuận 

Thành, Thuận  Lợi, Phú Hòa, Phú Cát, Phú Hậu, Vĩnh Ninh, 

Phú Hội, Phú Thuận, V  Dạ, An  Cựu, Phường Đúc, Phú Hiệp, 

Phước Vĩnh, Trường An, Xuân Phú, Phú Bài,  Thủy Lương, 

Thủy Châu, Thủy Phương.  

- Xã: Thủy Phù, Thủy Tân (Có số điện thoại 
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và địa chỉ rõ ràng). - KCN Phú Bài. 

   

 

 

Bưu Cục Trung Tâm Khu Vực IV 
 

  

 41. Bưu Cục Cần Thơ 
- ĐC: A2-50, Đường số 5, KDC 

Nam Long, P. Hưng Thạnh, 

Q.Cái Răng, Tp Cần Thơ..  
- Phụ trách: Nguyễn Quốc Phú  

- ĐT: (0710) 3822558 - 0918199300  

- Mail: phunq@spt.vn 

 

Cần Thơ 

 
Q.Bình 
Thủy 

 

- Phường: Bình Thủy, Trà Nóc, Trà an, An 

Thới, Bùi Hữu Nghĩa. - KCN Trà Nóc 1 & 2.  

- Phường Long Tuyền: Không chấp nhận địa chỉ là tổ, khu vực. 

 

  
Q.Cái Răng 

 

- Phường: Lê Bình, Ba Láng: (chỉ phát được KV I, KV II nằm 

ở quốc lộ 1A, có  số ĐT).  

- Phường Hưng Thạnh: Chỉ phát được KV Ấp M , KV Thạnh 

M , có số ĐT. - Phường Hưng Phú: Không chấp nhận địa chỉ 

là tổ, khu vực, chấp nhận địa  chỉ phát là Khu đô thị Hưng 

Phú, Nam Long, Phú an, Long Thịnh, Diệu Hiền,  Hưng Phú 

mới và đường Quang Trung.  

- Khu đô thị 586, KCN Tân Phú.  

* Lưu ý: Không phát được Cty Willma Agro, khu đô thị mới 
Thiên Lộc. 

 

 

 

  
Q.Ninh 
Kiều 

 

- Phường: An Hội, Tân An, An Hòa, An Nghiệp, An Lạc, 

Xuân Khánh, An Cư,  Hưng Lợi, Thới Bình, An Phú, An 

Khánh – ( phải có số ĐT).  

- Phường An Bình: Chỉ phát được khu Cái Sơn hàng bang, 

đường 3/2 nối dài,  quốc lộ 1A.  

- Phường Cái Khế: Cồn Khương. 

 

  
Q.Ô Môn  

 

- Phường: Châu Văn Liêm (địa chỉ phải có số nhà, tên 

đường, có số đt liên  lạc), Phước Thới (chỉ phát khu vực 

Bình Lập và Thới Bình), Thái Hòa. 

 

  
Q.Thốt Nốt 

 

- Phường:  

 + Trung Kiên: Ấp Phụng Thạnh 1, Quy Thạnh 1.  

 + Thốt Nốt: Ấp Long Thạnh A.  

 + Thuận An, Thới An, Tràng Thọ 1.  

 + Thuận Hưng: Chỉ phát được 1 số địa chỉ trên quốc lộ 1A và 

trường THCN  Thuận Hưng, có số điện thoại rõ ràng. 

 

 42. Bưu Cục Tiền Giang 
- ĐC: 87A Nguyễn Trung Trực, P3,  

Tp,Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang  

- Phụ trách: Trần Năng Hiếu  
- ĐT: (073) 3978121 - 0977299495  
- Mail: trannanghieu@gmail.com 

 

Tiền 

Giang 

TP.Mỹ Tho   

- Phường: Từ phường 1 đến 10,  

- Khu công nghiệp: Trung An, Bình Đức, Tân M  Chánh. 

 

 TX.Cai Lậy   

- Phường: Từ phường 1 đến 5.  

 

 

 

 TX.Gò Công  

- Phường: Từ phường 1 đến 5.  

- Xã: Long Hưng,Long Thuận, Long Chánh, Long Hòa, Bình 

Đông, Bình Xuân, Tân Trung (Tất cả phải có địa chỉ  & số 

điện thoại rõ ràng). 

 

 43. Bưu Cục Kiên Giang 
- ĐC: 238 Ng.V.Tố, P.An Hòa,  

Tp.Rạch Giá, KG  

- Phụ trách: Nguyễn Quốc Phú  

 

Kiên 

Giang 

 
TP.Rạch 
Giá 

 

- Phường: An Bình, An Hòa, Rạch Sỏi, Vĩnh Lợi, Vĩnh Lạc, 

Vĩnh Bảo, Vĩnh  Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, 

Quang Trung.  

- Thị trấn Rạch Sỏi. 
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- ĐT: (077) 3777742 - 0918199300  

- Mail: phunq@spt.vn 

 

  
 
44.Bưu Cục Long Xuyên 

- ĐC: 233B Phạm cự Lượng, 

P. Mỹ Phước, TP.Long 

Xuyên, An Giang 
- Phụ trách: Nguyễn Quốc Phú  

- ĐT: (077) 3777742 - 0918199300  

- Mail: phunq@spt.vn 

 

 

An Giang 

 
 
TP.Châu 
Đốc 

 
 

 

- Phường: A, B, Vĩnh M , Núi Sam, Vĩnh Ngươn.  

- Xã: Vĩnh Tế, Vĩnh Châu.  

* Lưu ý: Địa chỉ rõ ràng, phải có số điện thoại liên hệ. 

 

 

 TP.Long 
Xuyên 

 

- Phường: Bình Đức, Bình Khánh, M  Bình, M  Long, M  

Phước, M  Xuyên,  M  Quí, M  Thới, M  Thọ, Đông Xuyên.  

- Phường M  Thạnh: chỉ phát được khóm Đông Thạnh A, Đông 

Thạnh B, Thới  An, Thới Hòa.  

- Không phát bưu phẩm bưu kiện tại Ấp Long Hưng – Phường 

M  Thới Thành  phố Long Xuyên. 

 

Bưu Cục 
Trung Tâm 
Khu Vực 
IV 

  

Bạc Liêu 

TP.Bạc 
Liêu  

 

- Phường: Từ phường 1 đến 8, Nhà Mát. 
 

 

 
 

  

Bến Tre 

 
TP.Bến Tre  

 

- Phường: Từ phường 1 đến 8, Phú Khương, Phú Tân, ấp Bình 

Khởi TP.Bến  Tre. 

 

 

  

Cà Mau 

 
TP.Cà Mau 

 

- Phường: Từ phường 1 đến 9.  

* Lưu ý:  

 + Phường 6: không phát khóm 8 và 9.  

 + Phường 7: không phát khóm 8.  

 + Phường 8: khóm 5, 6 phải có số đt liên lạc. 

 

  

Đồng 

Tháp 

 
TP.Cao 
Lãnh  

 

- Phường: Từ 1 đến 5.  

- Xã: Hòa An, M  Ngãi, M  Trà, Hòa Thuận 

 

 

  
 
 
TP.Sa Đéc 

 

- Phường: Từ phường 1 đến 4.  

- Phường 5 - Tân Qui Đông: Khóm Tân M , Sa Nhiên,Tân 

Huề,Tân Hiệp, KCN  Tân Quy Đông.  

- Phường 6 - An Hòa: Khóm Tân Bình, Tân An,Tân Hòa,Tân 

Thuận, KCN An  Hòa.  

- Xã: Tân Phú Đông: Ấp Phú Thuận, Phú Long, Phú 

Khánh, Phú An. - Xã Tân Khánh Đông: Ấp Khánh Hòa, 

Khánh Nhơn, Khánh Nghĩa, Đông  Quới, Đông Khánh, 

Đông Huề, Đông Giang.  

- Xã Tân Qui Tây: Ấp Tân Lập, Tân Thành, Tân Lợi. 

 

   

Hậu 

Giang 

 
TP.Vị 
Thanh  

 

- Phường: Từ phường 1, 3, 4, 5, 7.   

- Xã: Vị Tân. 

 

   
TX.Ngã 
Bảy  

 

- Phường: Ngã Bảy Lái Hiếu, Hiệp Thành 

 
 

   

Long An 

 
TP.Tân An 

 

- Phường: Từ phường 1 đến 7, Tân Khánh, Khánh Hậu.  

- Xã: An Vĩnh Ngãi, Bình Tâm, Hướng Thọ Phú, Nhơn Thạnh 

Trung, Lợi Bình  Nhơn (Phường8). 

 

mailto:phunq@spt.vn
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  TX.Kiến 
Tường  

 

- Phường: 1, 2, 3. 
 

  H.Thủ 
Thừa  

 

- Thị trấn Thủ Thừa. 
 

    

Sóc 

Trăng 

 
TP.Sóc 
Trăng  

 

 

- Phường: Từ phường 1 đến 10. 

Bưu Cục 
Trung Tâm 
Khu Vực 
IV 

 H.Châu 
Thành  

 
- Khu công nghiệp: An Nghiệp. 

 

  

 Trà Vinh 

TP.Trà 
Vinh  

 
- Phường: Từ phường 1 đến 9   

- KCN Long Đức 

 

 H.Châu 
Thành  

 
- Từ khóm 1 đến khóm 5 phải có số ĐT và địa chỉ rõ rang 

 

  

Vĩnh 

Long 

TP.Vĩnh 
Long  

 

- Phường: Từ phường 1 đến 9 
- Xã : Trường An 

 

 H.Bình 
Minh 

 

- Các xã dọc theo tỉnh lộ 54 gồm: Thành lợi, Thành Đồng, 

Tân Quới, Tân  Lược, Tân Bình, Tân Thành. 

 

 H.Bình Tân  

 

 

 H.Long Hồ   

- Xã Long Đức. 

   

Bưu Cục Đại Lý Hợp Tác    

 51.Bưu Cục Đại Lý Bình 
Tân 

- ĐC:  36B Nguyễn Triệu Luật, P, 

Tân Tạo, Q. Bình Tân. 
- Phụ trách: Nguyễn Thành Thái 

- Đt : 0941884466. 
 

 

Hồ Chí 

Minh 

 
Q.Bình 

Tân 

 

- Phát tất cả các địa danh. 

     

Ngoài số lượng bưu cục trên,  SGP còn có hệ thống CTV mạng lưới và hệ thống đại lý phủ khắp 63 

tỉnh thành. 


